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(Ban hành kèm theo quyết định số 354/QĐ-CĐKTCT-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng)
Tên ngành, nghề: Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ điện tử
Mã ngành, nghề: 6510304
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử được thiết kế để đào tạo kỹ sư thực hành Cơ điện tử trình độ Cao đẳng có khả năng:
- Tổng hợp và vận dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản thuộc chuyên ngành để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực cơ điện tử như: bảo trì, lắp đặt, vận hành hệ thống. Phân tích, đánh giá (lựa chọn), thiết kế cải tiến các cụm máy, dây chuyền sản xuất tự động có sử dụng PLC, hệ thống truyền động  điện - cơ - khí nén - thủy lực;

- Áp dụng các kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo nhóm, làm việc nhóm kết hợp với kỹ thuật chuyên môn một cách có hiệu quả và có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp để điều hành một bộ phận của nhà máy cũng như đảm nhận các vị trí trưởng dự án;
- Tiếp tục phát triển năng lực kỹ thuật và chuyên môn, thông qua tự học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành hoặc học tập liên thông đại học và sau đại học ở cùng chuyên ngành;
- Làm việc có tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có kỷ luật đạo đức nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức

- Nắm được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN. Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Áp dụng được các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở ngành vào các hoạt động kỹ thuật công nghệ cơ khí, điện tử trong phạm vi ứng dụng phù hợp với yêu cầu công việc;

- Hiểu được những nguyên lý cơ bản của các ngành bổ trợ liên quan khi giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong hệ thống sản xuất;

- Phân tích được nguyên lý, ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện – điện tử, hệ thống khí nén – thuỷ lực trong lĩnh vực cơ điện tử;
- Tính toán và thiết kế hệ thống điều khiển đạt yêu cầu về kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn và môi trường công nghiệp;

- Phân tích, đánh giá và lựa chọn được giải pháp thiết kế trong công nghệ kỹ thuật cơ điện tử;
1.2.2. Về kỹ năng:
- Khai thác được các công nghệ mới về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật lập trình khi giải quyết những vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ điện tử; 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ thường dùng trong ngành điện, điện tử, cơ khí;
- Bảo trì, lắp đặt, vận hành về cơ điện tử trong các hệ thống sản xuất tại doanh nghiệp;

- Chuẩn đoán, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử;

- Lựa chọn được phương pháp kiểm tra, đo lường sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà thiết kế;
- Lập kế hoạch cho một số công đoạn của quá trình sản suất đạt các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, an toàn và môi trường công nghiệp;
- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
- Tư vấn cho các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử;
- Sử dụng thành thạo các phầm mềm tin học văn phòng và phần mềm ứng dụng Auto Cad, Solidwork, Pneumatic, PLC, Protues;
- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày vấn đề kỹ thuật, báo cáo), biết tổ chức nơi làm việc, biết định vị bản thân để thể hiện vai trò của mình và hòa nhập với môi trường đa quốc gia. 
1.2.3. Về thái độ:
- Có lòng yêu quê hư​ơng đất n​ước, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lợi ích của dân tộc;

- Tự tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị;
- Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật;
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn;

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ (bằng cấp, chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp;

- Có tinh thần tổ chức kỹ luật, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
- Lắp đặt, vận hành, bảo trì và kiểm soát quá trình vận hành các hệ thống dây chuyền sản xuất công nghiệp;

- Thiết kế và chế tạo cụm máy trong hệ thống sản xuất tự động;

- Lập kế hoạch sản xuất;

- Khởi nghiệp với tầm cỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành cơ điện tử;

- Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ điện tử như tư vấn, kinh doanh …

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 53
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 149 tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 690 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2671 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 1237.5 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1962.5 giờ;
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/đại cương

	MH01
	Chính trị
	6
	90
	86
	 
	4 

	MH02
	Pháp luật 
	2
	30
	25
	3
	2

	MH03
	Anh văn 1
	3
	75
	32.5
	42.5
	

	MH04
	Anh văn 2
	3
	75
	33
	42
	

	MH05
	Anh văn 3
	3
	75
	39
	36
	

	MH06
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	13.5
	15.5
	1

	MH07
	Toán cao cấp
	3
	45
	18
	25
	2

	MH08
	Vật lý đại cương
	4
	60
	29
	27
	4

	MH09
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	 5
	75 
	 21
	52
	2

	MH10
	Giáo dục thể chất
	 2
	 60
	 8
	48
	4

	MH11
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	 2
	 75
	 60
	13
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 

	MH12
	 Vẽ kỹ thuật 1
	 5
	75 
	25 
	40
	10

	MH13
	 Vẽ kỹ thuật 2
	 4
	 60
	19 
	33
	8

	MH14
	Autocad cơ bản
	2
	36
	22
	11
	3

	MH15
	Cơ ứng dụng B
	5
	75
	36.5
	35.5
	3

	MH16
	Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại
	3
	45
	42
	
	3

	MH17
	Kỹ thuật điện
	3
	45
	23
	20
	2

	MH18
	Kỹ thuật điện tử
	4
	60
	30
	27
	3

	MH19
	Công nghệ khí nén – thủy lực
	4
	60
	42
	15
	3

	MH20
	Kỹ thuật an toàn-Môi trường CN
	2
	30
	28
	
	2

	MH21
	Quản trị sản xuất
	2
	30
	14.5
	13.5
	2

	MH22
	Cơ cở công nghệ chế tạo máy
	4
	60
	52
	5
	3

	MH23
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	3
	45
	30
	15
	

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	 
	 
	 
	 
	 

	MH24
	 Kỹ thuật số
	 3
	 45
	27.5 
	14.5
	3

	MH25
	 Cảm biến và đo lường
	 3
	 45
	34 
	9
	2

	MH26
	Điện tử công suất
	 3
	 45
	33
	9
	3

	MH27
	Ngôn ngữ lập trình
	3
	45
	28.5
	13.5
	3

	MH28
	Nguyên lý máy – Chi tiết máy
	5
	75
	53.5
	17.5
	4

	MH29
	Bài tập lớn chi tiết máy
	2
	60
	22
	35
	3

	MH30
	Vi điều khiển ứng dụng
	4
	60
	27
	29
	4

	MH31
	Kỹ thuật PLC
	3
	45
	30
	12
	3

	MH32
	Bài tập lớn Tự động hóa Cơ- KN- TL
	2
	60
	29.5
	30.5
	

	MH33
	Robot công nghiệp
	 3
	45 
	24 
	19
	2

	MH34
	Bài tập lớn Hệ thống cơ điện tử
	2
	60
	12
	48
	

	MH35
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	45
	30
	13
	2

	MH36
	 Thực tập Nguội – Nguội tháo lắp
	2
	70
	 14
	53
	3

	MH37
	 Thực tập Điện cơ bản
	2
	70
	
	58
	12

	MH38
	Thực tập Kỹ thuật điện tử
	2
	70
	
	62
	8

	MH39
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	70
	
	70
	

	MH40
	Thực tập Cảm biến và đo lường
	2
	70
	12
	52
	6

	MH41
	Thực tập Khí nén - Thuỷ lực
	2
	70
	10
	60
	

	MH42
	Thực tập Kỹ thuật PLC
	2
	70
	16
	42
	12

	MH43
	Thực tập Vi điều khiển ứng dụng
	2
	70
	
	70
	

	MH44
	Thực tập Tiện phay 1
	2
	70
	12.5
	57.5
	

	MH45
	Thí nghiệm Điều khiển tự động Robot
	2
	70 
	14
	47
	9

	MH46
	Thực tập Trang bị điện
	2
	70
	58
	12
	

	MH47
	Thực tập CNC
	2
	70
	10
	50
	10

	MH48
	Thực tập Cơ điện tử 1
	2
	70
	11
	50
	9

	MH49
	Thực tập Cơ điện tử 2
	2
	70
	
	70
	

	MH50
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	240
	
	240
	

	III
	 Tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	MH 51
	Đồ án Tốt nghiệp 
	4
	160
	0
	160
	0

	MH 52
	Thi Tốt nghiệp thực hành 
	1
	40
	0
	40
	0

	MH 53
	Thi Tốt nghiệp chính trị
	1
	-
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	 149
	 3361
	1237.5
	1962.5 
	 161

	Tỉ lệ %
	
	
	36.8%
	58.4%
	4.8%


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc

	STT
	Mã học phần/

môn học/mô đun
	Tên môn học, mô đun

	1
	MH01
	Chính trị

	2
	MH02
	Pháp luật 

	3
	MH03
	Anh văn 1

	4
	MH04
	Anh văn 2

	5
	MH05
	Anh văn 3

	6
	MH06
	Anh văn chuyên ngành

	7
	MH07
	Toán cao cấp

	8
	MH08
	Vật lý đại cương

	9
	MH09
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	10
	MH10
	Giáo dục thể chất

	11
	MH11
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh


4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
· Căn cứ vào điều kiện cụ thể hiện nay và khả năng của nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí được thiết kế để tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ trong niên chế. Do đó việc lập lịch đào tạo hàng năm, việc lập thời khóa biểu cho từng học kỳ phải dựa trên kế hoạch (tiến trình) đào tạo toàn khóa (nội dung và thời gian), trong đó bao gồm luôn các hoạt động ngoại khóa như Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tham quan doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, … được công bố từ đầu khóa học cho toàn thể sinh viên biết.
4.3. Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

· Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo và quy chế của Cơ sở dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	không quá 120 phút

	
	
	Vấn đáp
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề (lựa chọn một trong hai hình thức sau)

	2.1
	Môn thi Lý thuyết nghề
	Viết
	 không quá 180 phút

	
	
	Vấn đáp 
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	
	Môn thi Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	không quá 8 giờ

	2.2
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Tích hợp
	không quá 10 giờ
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  Vật lý ĐC
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KT An toàn & MTCN
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Vẽ kỹ thuật 1


MH12








Công nghệ


 KN - TL
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TT KN-TL


MH41





KT điện


MH17








TT điện CB


MH37





    ƯD CNTT CB


MH09








Dung sai – kỹ thuật đo


MH23








KT PLC
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NLM & CTM
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Cảm biến và đo lường


MH25





Kỹ thuật số


MH24





BTL CTM


MH29








CS Công nghệ CTM


MH22





Điện tử công suất


MH26





BTL TĐT  Cơ-KN-TL


MH32





TT Cảm biến và đo lường


MH40





TT KT PLC


MH42





Toán cao cấp


MH07








Autocad căn bản


MH14





TT Tiện phay 1


MH44











TT CNC


MH47








TT Tốt nghiệp


MH50





Quản trị SX


MH21





NNLT


MH27





GDTC 1


MH10








GDTC 2


MH10








GDQP và AN


MH11








Vật liệu CK & CN KL


MH16








Vẽ kỹ thuật 2


MH13








KT Điện tử


MH18








TT KT Điện tử


MH38











TT ĐTCN


MH39





 Vi điều khiển ƯD


 MH30








TT VĐK ƯD


MH43





TT trang bị điện


MH46





Robot công nghiệp


MH33





BTL hệ thống CĐT


MH34





TT CĐT1


MH48





TT CĐT2


MH49





Tốt nghiệp Thực hành





TN ĐKTĐ – Robot 1


MH45





LT ĐK tự động MH35








TN ĐKTĐ – Robot 2


MH45





ĐATN








TT nguội – nguội TL1


MH36








TT nguội – nguội TL2


MH36





    Anh văn 2


MH04








Pháp luật 


MH02








Anh văn 1


MH03








Anh văn 3


MH05





Chính trị 1


MH01





Anh văn CN


MH06








Chính trị 2


MH01





Thi TN chính trị











TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KT CƠ ĐIỆN TỬ 








